
UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /PGDĐT-NV 

V/v tổ chức nghiên cứu, góp ý các bản 

mẫu sách giáo khoa cấp THCS   

Tháp Mười, ngày        tháng 11 năm 2024 

 

Kính gửi:   

 - Hiệu trưởng các trường THCS; 

 - Hiệu trưởng các trường TH&THCS. 

 

Thực hiện Công văn số 1984/SGDĐT-GDTrH&TX, ngày 19 tháng 11 năm 

2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức nghiên cứu, góp ý bản 

mẫu sách giáo khoa (SGK) cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp Trung học phổ 

thông (THPT), Phòng GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Mỗi Đơn vị có cấp THCS tổ chức cho giáo viên đang trực tiếp dạy học các 

môn học/hoạt động giáo dục Toán lớp 6, Tiếng Anh lớp 6, Khoa học tự nhiên lớp 

8, Tin học lớp 6, Mĩ thuật lớp 6, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 (sau 

đây gọi chung là môn học) tham gia góp ý các bản mẫu SGK (thực hiện thông qua 

hình thức sinh hoạt chuyên môn) hoàn thành chậm nhất 24/11/2024 gửi kết quả góp 

ý sách giáo khoa về địa chỉ email nttruyen.thapmuoi@dongthap.edu.vn . 

2. Thông tin đến tất cả các giáo viên cốt cán được Sở GDĐT lựa chọn tham 

gia nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa cấp THCS (theo danh sách đính 

kèm tham gia nghiên cứu các bản mẫu) biết thực hiện 

3. Nhóm trưởng các nhóm môn tổng hợp ý kiến góp ý của giáo viên đối với 

các bản mẫu sách giáo khoa gửi về email giaoductrunghoc@dongthap.edu.vn để 

tổng hợp gửi Bộ GDĐT. 

Phòng GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai kịp thời nội dung Công 

văn./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

 
 Ngô Thanh Sang 

 

  

mailto:nttruyen.thapmuoi@dongthap.edu.vn
mailto:giaoductrunghoc@dongthap.edu.vn


2 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỒNG THÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN  
ĐƯỢC CỬ THAM GIA GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA  

CẤP THCS VÀ CẤP THPT 
 

Môn 
học 

Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường 

Số điện  
thoại di động 

Tên sách giáo 
khoa góp ý 

Toán 

Trịnh Văn Khoa 2001 
THCS Tân 
Phước 

0913756378 

Tên sách: Toán 
6 (Bộ cùng 
Khám phá) 
Tác giả: 
Tập 1,2: Lê Thị 
Hoài Châu  
(Tổng chủ 
biên), Phạm 
Thị Thu Thủy 
(Chủ biên), 
Trần Trí Dũng, 
Lê Đại Dương 
Nhà xuất bản: 
Đại học Huế  

Nguyễn Văn Sự 2003 
THCS Thị trấn 
Lai Vung 

0908522525 

Nguyễn Thị 
Mộng Điệp 

1999 THCS Mỹ Hội 0908529679 

Lê Thị Kim Ngọc 2005 THCS  Mỹ An 0859220302 

Lê Văn Cọp 2000 THCS An Bình A 0916777822 

Nguyễn Văn Lộc 2001 THCS Phú Đức 0397928143 

Nguyễn Văn 
Hoà 

1990 THCS Tân Bình 0919029619 

Nguyễn Văn 
Thắng 

2003 
THCS Thị Trấn 
Lấp Vò 

0946366182 

Lê Nhật Vương 
Anh 

2000 
THCS Nguyễn 
Thị Lựu 

0918712577 

Lưu Vĩnh Thành 2004 
THCS Hùng 
Vương 

0796987796 

Khoa 
học tự 
nhiên 

Nguyễn Văn 
Liễm 

1987 
THCS Phong 
Hoà 

0832633919 Tên sách: Khoa 
học tự nhiên 8 
(Chân trời 
sáng tạo) 
Tác giả: Cao Cự 
Giác (Tổng chủ 
biên kiêm Chủ  
biên) 
Nguyễn Đức 
Hiệp – Tống 
Xuân Tám 
(đồng Chủ biên 
) Nguyễn Công 
Chung – Trần 
Hoàng Đương – 
Phạm Thị 
Hương 

Võ Vũ Bảo 2007 
THCS Thường 
Phước 2 

0978616057 

Võ Văn Luận 2012 THCS Phú Điền 0396952770 

Nguyễn Thị Quí 
Nhân 

2005 THCS An Thạnh 0767149319 

Ngô Tiến Thùy 1999 THCS Phú Ninh 0919201807 

Đỗ Ngọc Lý 2001 
THCS Nguyễn 
Du 

034 3290769 

Đặng Thị Mỹ 
Ngọc  

2003 THCS An Hiệp 0969709286 

Lê Thị Kim 
Hồng Huế Chi 

2004 
THCS Long 
Hưng B 

0355340460 
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Môn 
học 

Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường 

Số điện  
thoại di động 

Tên sách giáo 
khoa góp ý 

Vương Thị Hồng 
Thắm 

2002 
THCS Thống 
Linh 

0919707390 
Phạm Thị Lịch 
– Nguyễn Doãn 
Lý – Trần 
Hoàng Nghiêm 
Lê Cao Phan – 
Nguyễn Tấn 
Trung 
Nhà xuất bản: 
Giáo dục Việt 
Nam 

Phạm Thị Ánh 
Thu 

2003 
THCS Võ Thị 
Sáu 

0911936378 

Tiếng 
Anh 

Nguyễn Thị 
Đoan Trang 

2003 
THCS Bình 
Thạnh 

0857643080 

Tiếng Anh 6 
ThiNK 
Tác giả: 
Trương Thị 
Thanh Hoa 
(Chủ Biên), Cao 
Hồng Phát, 
Đoàn Thanh 
Phương, Bùi 
Thị Phương 
Thảo, Lê Thị 
Thùy Trang 
Nhà xuất bản: 
Đại học sư 
phạm 
 

Lưu Thị Lệ 
Hằng 

2002 THCS Định Hoà 0358501516 

Võ Thụy Hạnh 1996 
THCS Long 
Khánh A 

0919564414 

Phạm Bùi Tuyết 
Nghĩa Anh Thư 

2001 
THCS Thị trấn 
Mỹ An 

0974814929 

Lê Thanh Bình 2001 
TH-THCS An 
Lạc 

0339055580 

Nguyễn Thị Kim 
Loan 

2004 THCS Phú Đức 0368844338 

Phạm Thị Tuyết 
Hoa 

1999 
THCS Tân Hộ 
Cơ 

0942171897 

Phạm Thị Ngọc 
Mỹ 

2001 
THCS An Phú 
Thuận 

0396129701 

Cao Kim Linh 2001 
THCS Nguyễn 
Chí Thanh 

0913841761 

Huỳnh Kim 
Thoa 

2001 
THCS Trần Thị 
Nhượng 

0767760510 

Mĩ thuật 

Nguyễn Thanh 
Phong 

2003 
THCS Nguyễn 
Minh Trí 

0918750777 
Tên sách: Mĩ 
thuât 6 (Chân 
trời sáng tạo 
2) 
Tác giả:Nguyễn 
Thị May (Tổng 
chủ biên) 
Hoàng Minh 
Phúc (chủ 
biên), Đào Thị 
Hà, Trần Đoàn 
Thanh Ngọc 

Lê Thái Phong 1998 THCS Long Hậu 0706795070 

Huỳnh Thị Mỹ 
Ngọc 

2006 
THCS Long 
Khánh B 

0888535301 

Nguyễn Thị 
Thanh Dân 

1998 
THCS Thị trấn 
Mỹ An 

0947999067 

Đỗ Thiện Thuận 2005 THCS An Thạnh 0358405499 

Lê Thị Oanh 1997 THCS Kim Hồng  0366336386 

Nguyễn Thị 
Thảo Nguyên 

2005 
THCS Tràm 
Chim 

0826818440 



4 

 

Môn 
học 

Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường 

Số điện  
thoại di động 

Tên sách giáo 
khoa góp ý 

Nguyễn Văn Quý 2009 
TH-THCS 
Thống Nhất 

0383584563 
Nhà xuất bản: 
Giáo dục Việt 
Nam Đặng Thị Ngọc 

Giàu 
2002 THCS An Khánh 0395641423 

Đinh Trọng Tín 1998 
THCS Võ Thị 
Sáu 

0938871635 

Tin học 

Đinh Hữu Lễ 2004 
THCS Nguyễn 
Minh Trí 

0983300582 

Tên sách: Tin 
học 6 (Chân 
trời sáng tạo) 
Tác giả: Quách 
Tất Kiên (Tổng 
chủ biên kiêm 
chủ biên) 
Quách Tất 
Hoàn, Hồ Thị 
Hồng, Hồ Thị 
Thỏa 
Nhà xuất bản: 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

Lê Thanh Sương 2006 THCS Hoà Long 0987714998 

Phan Tri Huyện 2004 
THCS Thường 
Thới Tiền 

0782959129 

Bùi Kim Phướng 2010 
THCS Đốc Binh 
Kiều 

0366765056 

Huỳnh Bình 
Dương 

2005 THCS An Thạnh 0947393379 

Võ Thụy Kim 
Huê 

2006 
THCS Nguyễn 
Thị Lựu 

0949283919 

Nguyễn Chí Linh 2012 
THCS Thông 
Bình 

0947480 405 

Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh  

2009 
THCS Tân 
Nhuận Đông 

0984126775 

Nguyễn Anh 
Duy 

2008 THCS Tân Mỹ 918820230 

Nguyễn Hữu 
Hậu 

2004 
THCS Võ Thị 
Sáu 

0911335759 

Hoạt 
động 
 trải 

nghiệm- 
Hướng 
nghiệp 

Đặng Thị Thu 
Tến 

2013 
THCS Phương 
Trà 

0948292170 Tên sách: Hoạt 
động trải 
nghiệm, Hướng 
nghiệp 6 (Chân 
trời sáng tạo 2) 
Tác giả: Đinh 
Thị Kim Thoa -
Vũ Phương 
Liên (Đồng chủ 
biên) 
Đặng Xuân 
Điều – Trần 
Bảo Ngọc – 
Đồng Văn Toàn 

Nguyễn Thị 
Ngọc Diệp 

2010 
THCS Tân 
Thành 

0944819814 

Nguyễn Tín 
Nhiệm 

2007 
THCS Thường 
Thới Hậu A 

0945650085 

Phan Minh 
Nhựt 

2002 THCS Mỹ Hòa 0947219906 

Nguyễn Phúc 
Hậu 

2001 
THCS Bình 
Thạnh  

0946910259 

Thái Đức Thi 2002 
THCS Phan Bội 
Châu 

0947346706 
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Môn 
học 

Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường 

Số điện  
thoại di động 

Tên sách giáo 
khoa góp ý 

Mạc Quốc 
Cường 

2012 
TH-THCS Phú 
Xuân 

0938174669 
Nhà xuất bản: 
Giáo dục Việt 
Nam 

Bùi Thị Kim 
Thoa 

2009 
THCS Hội An 
Đông 

0947443545 

Phạm Nguyễn 
Trí Nhân 

2002 THCS Phú Long 0834483859 

Đào Hữu Trung 1991 
THCS Tân 
Khánh Đông 

0898983570 

Toán 

Hà Quang Phục 1999 
THPT Tân 
Hồng 

0906799234 

Toán 10 (Cùng 
Khám phá) 
Tác giả: Lê 
Hoài Châu 
(Tổng chủ 
biên) 
Trần Anh Dũng 
(Chủ biên) 
Trần Trí Dũng, 
Ngô Minh Đức, 
Phạm Duy 
Khánh, Nguyễn 
Thị Phương 
Mai 
Nhà xuất bản: 
Đại học Huế 

Huỳnh Văn 
Nhơn 

2004 
THPT Thanh 
Bình 2 

0913757732 

Trần Văn Thành 2007 
THCS và THPT 
Phú Thành A 

0939188101 

Đào Trọng Hữu 2002 THPT Lấp Vò 1 0939241415 

Nguyễn Phi 
Long 

2003 
THPT Hồng 
Ngự 2 

0949014414 

Nguyễn Văn 
Duyên 

2011 
THPT Long 
Khánh A 

0946605998 

Nguyễn Khắc 
Duy 

2003 
THCS - THPT 
Tân Mỹ 

0832277666 

Bùi Phú Hữu 1997 THPT Lấp Vò 2 0944154209 

Hồ Tiến Gặp 2005 
THPT Thống 
Linh 

0976268898 

Tin học 

Lưu Quang 
Liêm 

2002 
THPT Chuyên 
Nguyễn Đình 
Chiểu 

0907190099 
Tên sách: Tin 
học 10 (Chân 
trời sáng tạo) 
Tác giả: 
Hoàng Văn 
Kiếm (Tổng 
chủ biên) 
Ngô Quốc Việt-
Hoàng Ngọc 

Nguyễn Thanh 
Tâm 

2006 
THPT Châu 
Thành 1 

0974239937 

Nguyễn Thị Bảo 
Trân 

2006 
THPT Chuyên 
Nguyễn Quang 
Diêu 

0386151183 
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Môn 
học 

Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường 

Số điện  
thoại di động 

Tên sách giáo 
khoa góp ý 

Lê Hồng Diễn 2006 THPT Lấp Vò 2 0939409262 
Thanh (Chủ 
biên) 
Nhà xuất bản: 
Giáo dục Việt 
Nam Nguyễn Anh 

Tuấn 
2004 

THPT Thanh 
Bình 1 

0903133309 

Nguyễn Văn Út 2002 
THPT Cao Lãnh 
1 

0914455181 

Trần Thái Hòa 2004 
THPT Nguyễn 
Du 

0849849882 

Trương Trung 
Việt 

2007 
THPT Long 
Khánh A 

0334747660 

Nguyễn Vĩnh 
Thắng 

2008 
THCS và THPT 
Giồng Thị Đam 

0949070773 

Nguyễn Thị 
Tiền 

2009 
THPT Tháp 
Mười 

0913549313 
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số       /SGDĐT-GDTrH&TX ngày     tháng     năm 2024) 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA  

Môn ………………….; Lớp.................................. 

Họ và tên:.................................................................. 

Đơn vị công tác:........................................................... 

Nội dung góp ý: 

 

 

Tên bài 

 

Trang/dòng 

Nội dung 

hiện tại 

Đề nghị 

chỉnh sửa 

 

Lí do đề xuất 

     

     

     

 
 Đồng Tháp, ngày       tháng  11 năm 2024 

Người góp ý 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Gợi ý nội dung góp ý 

1. Đối chiếu nội dung mỗi bài học trong bản mẫu sách giáo khoa với yêu cầu 

cầnđạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ban hành kèm theo Thông 

tư số32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

để góp ýchỉnh sửa, bảo đảm nội dung không vượt quá yêu cầu của Chương trình 

môn học, hoạt động giáo dục. 

2. Xem xét tính chính xác, khoa học và sự phù hợp của các ngữ liệu/hình ảnh 

trong bản mẫu sách giáo khoa với đối tượng học sinh, đề xuất cách chỉnh sửa cụ 

thể đối với từng ngữ liệu/hình ảnh chưa phù hợp (nếu có). 

3. Xem xét các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo đảm được 

mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động (đọc/xem/viết/nghe/nói/làm) của học 

sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ 

liệu trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động dạy học./.  
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 HƯỚNG DẪN ĐỌC BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA 

 

1. ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Địa chỉ trang mạng: https://taphuan.nxbgd.vn để giáo viên, giảng viên, nghiên 

cứu viên truy cập, nghiên cứu, góp ý sách giáo khoa bản mẫu; 

Tài khoản 

Môn Tên tài khoản Mật Khẩu 

Tin học 6 

gopysgktinhoc6-dt01 123456@Abc  

gopysgktinhoc6-dt02 123456@Abc  

gopysgktinhoc6-dt03 123456@Abc  

gopysgktinhoc6-dt04 123456@Abc  

gopysgktinhoc6-dt05 123456@Abc  

gopysgktinhoc6-dt06 123456@Abc  

gopysgktinhoc6-dt07 123456@Abc  

gopysgktinhoc6-dt08 123456@Abc  

gopysgktinhoc6-dt09 123456@Abc  

gopysgktinhoc6-dt10 123456@Abc  

Mĩ thuật 6 

gopysgkmithuat6-dt01 123456@Abc 

gopysgkmithuat6-dt02 123456@Abc 

gopysgkmithuat6-dt03 123456@Abc 

gopysgkmithuat6-dt04 123456@Abc 

gopysgkmithuat6-dt05 123456@Abc 

gopysgkmithuat6-dt06 123456@Abc 

gopysgkmithuat6-dt07 123456@Abc 

gopysgkmithuat6-dt08 123456@Abc 

gopysgkmithuat6-dt09 123456@Abc 

gopysgkmithuat6-dt10 123456@Abc 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 

gopysgkhdtnhn6-dt01 123456@Abc 

gopysgkhdtnhn6-dt02 123456@Abc 

gopysgkhdtnhn6-dt03 123456@Abc 

gopysgkhdtnhn6-dt04 123456@Abc 

gopysgkhdtnhn6-dt05 123456@Abc 

gopysgkhdtnhn6-dt06 123456@Abc 

gopysgkhdtnhn6-dt07 123456@Abc 

gopysgkhdtnhn6-dt08 123456@Abc 

gopysgkhdtnhn6-dt09 123456@Abc 

gopysgkhdtnhn6-dt10 123456@Abc 

Khoa học tự nhiên 8 

gopysgkkhtn8-dt01 123456@Abc 

gopysgkkhtn8-dt02 123456@Abc 

gopysgkkhtn8-dt03 123456@Abc 

gopysgkkhtn8-dt04 123456@Abc 

gopysgkkhtn8-dt05 123456@Abc 

gopysgkkhtn8-dt06 123456@Abc 

https://taphuan.nxbgd.vn/
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:123456@Abc
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Môn Tên tài khoản Mật Khẩu 

gopysgkkhtn8-dt07 123456@Abc 

gopysgkkhtn8-dt08 123456@Abc 

gopysgkkhtn8-dt09 123456@Abc 

gopysgkkhtn8-dt10 123456@Abc 

Tin học 10 

gopysgktinhoc10-dt01 123456@Abc 

gopysgktinhoc10-dt02 123456@Abc 

gopysgktinhoc10-dt03 123456@Abc 

gopysgktinhoc10-dt04 123456@Abc 

gopysgktinhoc10-dt05 123456@Abc 

gopysgktinhoc10-dt06 123456@Abc 

gopysgktinhoc10-dt07 123456@Abc 

gopysgktinhoc10-dt08 123456@Abc 

gopysgktinhoc10-dt09 123456@Abc 

gopysgktinhoc10-dt10 123456@Abc 

Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nền tảng tập huấn:    

- Điện thoại: 024 322 47762 (08:00 - 17:00) 

      - Email: taphuan@nxbgd.vn 

2. ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

STT Nội dung Chi tiết 

1 

Thông tin trang web 

đăng tải file PDF bản 

mẫu sách giáo khoa 

Tiếng Anh 6 THiNK 

https://sgk.synology.me:5001/sharing/M6eZAwf43 

2 

Tài khoản truy cập đọc 

bản mẫu sách giáo khoa 

Tiếng Anh 6 THiNK  

(Tài khoản truy cập 

không giới hạn) 

sgkthink6 

3 

Mật khẩu đăng nhập đọc 

bản mẫu sách giáo khoa 

Tiếng Anh 6 THiNK 

Zenbooks@123 

4 Người phụ trách kĩ thuật 

Ông Trần Ngọc Anh Dũng  

SĐT: 0933250696 

Email: rights@zenbooks.vn 

 

  

mailto:taphuan@nxbgd.vn
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3. ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ 

1. Bản mẫu SGK Toán 6 – Cùng Khám Phá:  

Tập 1: https://dtplnk.com/edh5009 

Tập 2: https://dtplnk.com/edh5010  

2. Bản mẫu SGK Toán 10 – Cùng Khám Phá:  

Tập 1: https://dtplnk.com/edh900  

Tập 2: https://dtplnk.com/edh901  

Chuyên đề: https://dtplnk.com/edh902  

 

https://dtplnk.com/edh5009
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